
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1392 /STC-GCSĐT                Ninh Thuận, ngày  18  tháng 4 năm 2023 

         V/v đề nghị chào giá dịch vụ 

thẩm định giá tài sản. 

 

  

        Kính gửi: .......................................................................... 

            ............................................................................ 

                      ............................................................................ 

 

Căn cứ Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, 

thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

Căn cứ Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng 

định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

 Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận 

có nhu cầu thẩm định giá trị tài sản trong vụ tai nạn giao thông đường thủy giũa 

tàu biển Hải Đạt 36 và tàu Phúc Tình 26 tại vùng biển Ninh Thuận. Để có cơ sở 

chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, Sở Tài chính đề nghị các Công ty tham gia 

chào mức phí thẩm định giá: Giá trị Phương tiện thủy nội địa tàu Phúc Tình 26 

và giá thiệt hại phần hư hỏng của tàu Hải Đạt 36, nội dung, thông tin yêu cầu 

thẩm định giá như sau: 

 I. Tài sản thẩm định (Đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên quan): 

1. Phương tiện thủy nội địa tàu Phúc Tình 26 tại thời điểm trước khi xảy 

ra tai nạn đâm va ngày 20/4/2022 có giá trị bao nhiêu tiền? 

a) Giá trị còn lại của phương tiện thủy nội địa tàu Phúc Tình 26 nếu được 

trục vớt lên là bao nhiêu tiền? 

- Tên phương tiện: Phúc Tình 26       Số đăng ký: NĐ 3632; 

- Chủ phương tiện: Công ty TNHH vận tải Phúc Tình; 

- Địa chỉ chủ phương tiện: Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 

+ Cấp phương tiện: VR-SB/VR-SII       Công dụng: Chở hàng khô; 

+ Năm và nơi đóng: 2008/Nam Định      Hoán cải: 2009/Nam Định; 

+ Chiều dài thiết kế: 75,56m;        Chiều dài lớn nhất: 79,80m; 

+ Chiều rộng thiết kế: 13,69m       Chiều rộng lớn nhất: 13,74m; 

+ Chiều rộng mạn: 5,55m        Chiều chìm: 4,72/5,20m; 



2 

 

+ Mạn khô: 0,84/0,36m    Vật liệu vỏ: Thép. 

+ Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01; CW8200ZC-12, 804027; 

979CV. 

b) Tổng số hàng thép cuộc cán nóng chở trên phương tiện thủy nội địa 

Phúc Tình 26 tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn đâm va ngày 20/4/2022 có 

giá trị là bao nhiêu tiền? 

Giá trị còn lại của hàng thép cuộc cán nóng nếu được trục vớt lên là bao 

nhiêu tiền? 

- Tên hàng: Thép cuộn cán nóng; 

- Chủng loại: 2.00 x 1250 SAE1006; 2.25 x 1250 SAE1006; 2.50 x 1250 

SAE1006; 2.00 x 1214 SAE1006 II; 2.00 x 1217 SAE1006 II; 2.25 x 1212 

SAE1006 II; 2.45 x 1219 SAE1006 II; 2.75 x 1212 SAE1006 II; 2.95 x 1212 

SAE1006 II; 3.45 x 1212 SAE1006; 

- Số lương: 141 cuộc các loại;  Tổng khối lượng: 3.260,328 tấn. 

2. Giá thiệt hại phần hư hỏng của tàu Hải Đạt 36 tại thời điểm sau bị tai 

nạn ngày 20/4/2022 trị giá bao nhiêu tiền? 

- Tên phương tiện: Hải đạt 36; 

- Chủ phương tiện: Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hải Anh; 

- Địa chỉ: Khu 6, TT. Diên Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

+ Hô hiệu/Số IMO: XVLX/95688639        Tổng dung tích: 1355 GT; 

+ Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp        Dung tích thực dụng: 878 NT; 

+ Chiều dài lớn nhất: 74,700m;         Năm đóng: 2010; 

+ Chiều rộng: 11,200m          Nơi đóng: Việt Nam; 

+ Mớn nước: 5,060m           Cảng đăng ký: Hải Phòng; 

+ Tổng công suất máy chính: 720KW        Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam. 

          II. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở trưng cầu giám định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự. 

 III. Mức phí thẩm định giá (Đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên 

quan). 

IV. Thời gian hoàn thành công việc thẩm định giá trị tài sản: kể từ ngày 

ký hợp đồng tư vấn-dịch vụ thẩm định giá và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan 

đến thẩm định giá. 

V. Hồ sơ năng lực (Đính kèm thông báo của Bộ Tài chính chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá). 

Trân trọng mời các đơn vị gửi hồ sơ tham gia chào mức phí thẩm định giá 

giá trị tài sản. Hồ sơ gửi về Sở Tài chính - Phòng QL Giá Công sản và Tài chính 
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Đầu tư, Điện thoại: (0259) 3825 131, trước 15 giờ ngày 27/4/2023, địa chỉ: số 

30, đường 16/4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

             Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị thẩm định giá biết để tham gia./.  

 

                           

                                   KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, GCSĐT.HUS  
  

                

               

                   Hồ Trọng Luật 
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